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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bản án số: 60/2021/HS-PT 

Ngày: 10-6-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bích Văn Nhiên 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thanh Thái, ông Vũ Đức Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét 

xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 14/2021/TLPT-HS 

ngày 04 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn H, do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 111/2020/HS-ST ngày 25 tháng 12 năm 

2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Văn H  sinh năm 1996 t i tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn 3  xã 

Hồng Sơn  huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Làm nông; 

Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đấu (đã chết) và bà Huỳnh Thị 

Hóa; Chưa có vợ con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không. Bị 

cáo đang bị t m giam t i Nhà t m giữ - Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 15/9/2020, t i tr  s  Ủy ban nhân dân xã 

Hồng Sơn tổ chức buổi tọa đàm giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện với 

nhân dân thôn 1 về vấn đề bảo vệ môi trường đối với việc chăn nuôi trang tr i heo 

t i địa phương. Lúc này  Nguyễn Văn H (là đối tượng nghiện ma túy) điều khiển 

xe mô tô, biển số 86F1- 3351 gắn bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn 

ch y vào tr  s  Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn nhiều lần gây ồn ào, ảnh hư ng 

đến trật tự chung. Thấy vậy  ông Bùi Minh Giang là Phó trư ng Công an xã Hồng 

Sơn được phân công bảo vệ trật tự buổi tọa đàm  mời Hải vào tr  s  Công an xã 

làm việc và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe nhưng Hải không xuất trình được nên 

anh Giang t m giữ đối với xe mô tô trên. Đến khoảng 22 giờ ngày 16/9/2020, 
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Nguyễn Văn H đến tr  s  Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn gặp anh Giang yêu cầu 

cho xem chiếc xe mô tô, biển số 86F1-3351 đang bị t m giữ thì anh Giang nói: 

“Mai mày đem giấy tờ xe đến đây rồi làm việc”  Hải nói: “Xe đâu, không cần 

biết  có cho xe không” và rút trong người ra một cây xăm lúa màu trắng bằng 

inox, dài khoảng 40cm, có một đầu nhọn, sắc đâm anh Giang một cái trúng vào 

tay trái. Bị đâm  anh Giang bỏ ch y kêu cứu thì Hải rượt đuổi theo một đo n làm 

anh Giang bị té ngã bị thương đầu gối phải. Lúc này  có anh Tô Văn Tân là Công 

an viên và Lê Ngọc Vũ là lực lượng quân sự đang trực t i Ủy ban nhân dân xã 

ch y tới can ngăn nên Hải bỏ đi. 

Ngày 22/9/2020, ông Bùi Minh Giang có đơn yêu cầu xử lý hình sự về 

hành vi cố ý gây thương tích của Nguyễn Văn H theo đúng quy định của pháp 

luật. 

T i Kết luận giám định pháp y về thương tích số 368/2020/TgT ngày 

23/9/2020 của Trung tâm pháp y S  y tế Bình Thuận, kết luận thương tích của 

Bùi Minh Giang như sau: 

Vết thương mặt trước giữa cánh tay trái  đang được điều trị kích thước 

(1,5x0,5) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 2%. 

Sây sát da mặt trong cánh tay trái kích thước (0,5x0,2)cm. Tỷ lệ tổn thương 

cơ thể là: 1%. 

Mảng xướt da nông mặt trước giữa cẳng tay trái kích thước (4x1) cm, xung 

quanh bầm nhẹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%. 

Gối phải có hai vết sây sát da: 

+ Vết 1 kích thước (1,8x1,5) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%. 

+ Vết 2 kích thước (1x0,6) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện t i là: 6%  

Vết thương mặt trước giữa cánh tay trái do vật sắc gây ra; Sây sát da mặt 

trong cánh tay trái, mảng xướt da mặt trước giữa cẳng tay trái, hai vết sây sát da 

gối phải do vật tày gây ra. 

Các vết sây sát, mảng sây sát, vết thương có chiều hướng tác động theo tư 

thế cơ năng của cơ thể với vật gây thương. 

Vật chứng v  án: 01 cây xăm lúa làm bằng inox, màu trắng, dài khoảng 40 

cm, có một đầu nhọn, sắc, bên trong rỗng. Sau khi gây án, Nguyễn Văn H đã vứt 

xuống sông  Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức truy tìm 

nhưng không thu giữ được. 

Về dân sự: Bị h i Bùi Minh Giang không yêu cầu bồi thường 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2020/HS-ST ngày 25 tháng 12 năm 

2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã quyết định: 

Căn cứ điểm a, i khoản 1 Điều 134  điểm i  điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

Luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H ph m tội “Cố ý gây thương tích”. 
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Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Văn H 12 tháng tù. Thời h n chấp hành hình ph t 

tù tính từ ngày bị bắt để thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về án phí và 

thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố t ng biết. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2020  bị cáo Nguyễn Văn H kháng cáo xin hư ng 

án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp 

d ng điểm b Khoản 1 Điều 355  điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố t ng hình 

sự; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H  sửa bản án hình sự 

sơ thẩm số 111/2020/HS-ST ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Thuận Bắc theo hướng giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo 03 tháng tù 

- Ý kiến của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hư ng án treo 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H nộp trong h n luật định  đủ 

điều kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] T i phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” là đúng  không oan. 

Sau khi xét xử sơ thẩm  bị cáo kháng cáo xin được hư ng án treo 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo  Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 

Khoảng 22 giờ ngày 16/9/2020, t i tr  s  Công an xã Hồng Sơn  bị cáo Nguyễn 

Văn H đã dùng cây xăm lúa màu trắng bằng inox, dài khoảng 40cm  có đầu nhọn, 

sắc  đâm vào cánh tay trái của bị h i Bùi Minh Giang, khi bị h i Giang bỏ ch y, 

bị cáo Hải tiếp t c rượt đuổi khiến bị h i Giang té ngã và bị thương   đầu gối 

phải. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên theo kết luận giám định 

pháp y về thương tích số 368/2020/TgT ngày 23/9/2020 của Trung tâm pháp y S  

y tế Bình Thuận là 6% 

Với hành vi ph m tội nêu trên, bị cáo Nguyễn Văn H bị Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định t i điểm a, i khoản 1 Điều 134 

Bộ luật hình sự là có căn cứ  đúng pháp luật. 

[4] Xét thấy, bị cáo Nguyễn Văn H không có mâu thuẫn gì với bị h i Bùi 

Minh Giang  nhưng bị cáo Hải dùng cây xăm lúa màu trắng bằng inox, dài 

khoảng 40cm  có đầu nhọn, sắc là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị h i 

Giang với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6%. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, 

hung hãn đã xâm ph m đến sức khỏe của người khác, nên cần phải được xử lý 

nghiêm để bảo đảm tính răn đe và giáo d c, phòng ngừa tội ph m chung. 

 Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi ph m tội 

cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  đã xử ph t bị cáo Nguyễn 

Văn H 12 tháng tù là không nặng, đủ để răn đe  giáo d c bị cáo. T i phiên tòa 
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phúc thẩm, bị h i Bùi Minh Giang có đơn bãi n i, xin giảm nhẹ hình ph t cho bị 

cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ mới, nhưng Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo ph m 

tội có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, bị cáo ph m tội trong tr  s  Ủy 

ban nhân dân xã Hồng Sơn  bị h i là Phó Trư ng Công an xã Hồng Sơn  sau khi 

xét xử sơ thẩm bị cáo l i tiếp t c ph m tội mới. Do đó  Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo và lời đề nghị của Đ i diện Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận mà nên giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 111/2020/HS-

ST ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc. 

[5] Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H không được chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  không bị kháng cáo  

kháng nghị  Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.  

 Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 355  Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 111/2020/HS-ST ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Hàm Thuận Bắc  

Căn cứ điểm a, i khoản 1 Điều 134  điểm i  điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ Luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H ph m tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Văn H 12 tháng tù. Thời h n chấp hành hình ph t 

tù tính từ ngày bị bắt để thi hành án. 

Về án phí: Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị 

kháng cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật  kể từ ngày hết thời h n kháng 

cáo  kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (10/6/2021). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TA, VKS, CA, THA huyện Hàm Thuận Bắc; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Pv06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ. 

 

 

 Bích Văn Nhiên 


